
Môn thi:

Lớp học:

Ngày thi: Niên học:

TK/TL Giữa HK Cuối HK

1 11049831 Lê Công Tuấn Anh DHTH7A 7 6

2 11230861 Nguyễn Hoài Anh DHTH7A 8 7.5

3 09096021 Võ Hoàng Anh DHTH5B 7 7

4 11220161 Nguyễn Xuân An DHTH7A 8 6

5 11028821 Nguyễn Đình Bảo DHTH7C 5 4

6 11093111 Nguyễn Quốc Chí DHTH7A 8 4

7 10056091 Hắc Ngọc Chung DHTH6B 7 4.5

8 11089821 Hoàng Văn Chung DHTH7B 8 6

9 08224631 Nguyễn Quốc Công DHTH4B 5 2.5 Xét vớt

10 11079151 Đàm Văn Công DHTH7B 8 3.5 Xét vớt

11 10239781 Phạm Mạnh Cường DHTH6C 8 7

12 11249911 Bùi Thanh Dung DHTH7C 6 2 Xét vớt

13 10189371 Hoàng Hữu Đại DHTH6C 7 4.5

14 10250711 Phạm Quốc Đạt DHTH6C 8 5.5

15 11044181 Nguyễn Việt Đức DHTH7B 5 3 Xét vớt

16 11077191 Nguyễn Thị Hằng DHTH7A 6 4

17 08112021 Nguyễn Văn Hiếu DHTH4A 5 2 Xét vớt

18 11249371 Huỳnh Tấn Hiếu DHTH7A 8 4

19 11024901 Lương Công Hiếu DHTH7B 8 6

20 11071291 Hoàng Văn Hiển DHTH7B 7 5

21 11080911 Đậu Văn Hợp DHTH7B 7 3 Xét vớt

22 10043141 Nguyễn Quang Huy DHTH6B 6 3 Xét vớt

23 11035521 Trương Công Huy DHTH7B 7 4

24 10078681 Trần Trọng Huỳnh DHTH6D 8 2.5 Xét vớt

25 10230291 Vũ Thế Hưng DHTH6B 7 3 Xét vớt

26 11138361 Nguyễn Nhi Khanh DHTH7B 8 3.5 Xét vớt

27 11246991 Trần Nguyễn Nguyên Khoa DHTH7C 5 6

28 10274681 Nguyễn Hữu Lê Khôi DHTH6C 8 4.5

29 09214461 Nguyễn Kiểm DHTH5C 7 3.5 Xét vớt

30 09095681 Phan Đình Kiệt DHTH5C 7 5.5

31 10194891 Lê Văn Lâm DHTH6C 7 4

32 11052671 Đoàn Phi Lâm DHTH7A 7 5

33 08251711 Trịnh Đình Mạnh DHTH4A 8 3 Xét vớt

34 11065961 Hà Ngọc Mạnh DHTH7A 8 6

35 11239611 Phạm Văn Năm DHTH7A 8 3.5 Xét vớt
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36 11081471 Hoàng Văn Nghiệp DHTH7B 7 3.5 Xét vớt

37 11078491 Nguyễn Văn Nhã DHTH7B 7 2 Xét vớt

38 08209781 Phạm Thanh Phúc DHTH4A 6 6.5

39 10044131 Phạm Hồng Quang DHTH6B 5 5.5

40 11054311 Trương Hữu Quyết DHTH7C 8 3 Xét vớt

41 11239161 Lê Hồ Văn Quý DHTH7B 8 9.5

42 11257531 Nguyễn Sanh Tần DHTH7B 4 4

43 11252381 Nguyễn Ngọc Thanh DHTH7C 8 6

44 08240081 Nguyễn Lê Quốc Thái DHTH4B 8 7.5

45 09207541 Lường Ngọc Thái DHTH5C 7 5

46 11053951 Nguyễn Văn Thi DHTH7A 8 9.5

47 09069421 Trần Văn Thi DHTH5C 6 3.5 Xét vớt

48 10271111 Phạm Đình Thoại DHTH6B 5 5.5

49 09216511 Nguyễn Thiện Thuật DHTH5C 6 4

50 11254531 Hồ Ngọc Tính DHTH7B 8 6

51 11069781 Nguyễn Thương Tín DHTH7A 8 3.5 Xét vớt

52 11253071 Dương Văn Tịnh DHTH7B 8 8

53 11041531 Bùi Quang Trầm DHTH7B 8 5

54 11032251 Huỳnh Vương Nhật Triều DHTH7B 5 4

55 08198541 Nguyễn Minh Trí. DHTH4A 8 4

56 11041121 Cao Văn Trưởng DHTH7A 5 3 Xét vớt

57 11058881 Phan Quang Trưởng DHTH7A 6 2 Xét vớt

58 11032561 Vũ Hữu Tuấn DHTH7B 6 4.5

59 11079591 Mai Đức Tuệ DHTH7B 6 3 Xét vớt

60 10213991 Bùi Nguyên Việt DHTH6B 6 2 Xét vớt

61 11245591 Trần Văn Hoàng Vui DHTH7B 7 5

62 11045541 Hoàng Luân Vũ DHTH7B 4 5.5

Tổng số: 62 Số bài thi: YYY.

Số sinh viên có mặt: ���� Số tờ giấy thi:YYY.

Số sinh viên vắng mặt:���.

Giám thị 1: Giám thị 2 Giám thị 3

(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày nộp bẳng điểm: �./�./�.. Trưởng Khoa Giáo viên chấm bài

Giáo vụ khoa xác nhận (Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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